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A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG CỘNG 6,238,630,000 125,000,000 5,844,000,000 269,630,000

- Sở VHTTDL thực hiện 5,265,000,000 0 5,265,000,000 0

- Đơn vị sự nghiệp thực hiện 973,630,000 125,000,000 579,000,000 269,630,000

I KHỐI VĂN PHÒNG SỞ 1,065,000,000 0 1,065,000,000 0

Trang bị máy tính (05 cái) 75,000,000 0 75,000,000 0

Trang bị máy scan (01 cái) 10,000,000 0 10,000,000 0

Kệ, tủ hồ sơ 10,000,000 0 10,000,000 0

Trang bị hệ thống camera giám sát 50,000,000 0 50,000,000 0

Mua sắm thiết bị, bảo trì hệ thống 

PCCC và bảo trì trụ sở
120,000,000 0 120,000,000 0

Mua sắm xe ô tô 8 chỗ ngồi 800,000,000 0 800,000,000 0

II BẢO TÀNG TỈNH 160,000,000 0 160,000,000 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 160,000,000 0 160,000,000 0

Trang bị máy tính (03 cái) 45,000,000 0 45,000,000 0

Trang bị máy in (02 cái) 15,000,000 0 15,000,000 0

Trang bị máy chiếu (01 cái) 30,000,000 0 30,000,000 0

Mua máy hút ẩm lớn tại kho hiện vật 70,000,000 0 70,000,000 0

III THƯ VIỆN TỈNH 800,000,000 20,000,000 780,000,000 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 650,000,000 0 650,000,000 0

Mua tài liệu các loại phục vụ đọc, 

mượn tại Thư Viện Tỉnh
350,000,000 0 350,000,000 0
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nguồn Kinh phí

Không tự chủ
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Mua sách luân chuyển phục vụ xã 

vùng sâu, vùng biên giới, vùng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh

100,000,000 0 100,000,000 0

Mua tài liệu các loại phục vụ đọc, 

mượn và luân chuyển tài liệu đến các 

Thư viện huyện, xã, bưu điện văn 

hóa xã, tủ sách khuyến học, trại 

giam, trường học …

200,000,000 0 200,000,000 0

2 Đơn vị thực hiện 150,000,000 20,000,000 130,000,000 0

Trang bị máy tính (01 cái) 15,000,000 15,000,000 0 0

Trang bị máy in (01 cái) 5,000,000 5,000,000 0 0

Mua báo, tạp chí phục vụ bạn đọc tại 

Thư Viện Tỉnh
80,000,000 0 80,000,000 0

Mua tài liệu dành cho người khiếm 

thị
50,000,000 0 50,000,000 0

IV KHU DI TÍCH XẺO QUÍT 274,630,000 0 85,000,000 189,630,000

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 274,630,000 0 85,000,000 189,630,000

Trang bị máy tính (01 cái) 15,000,000 0 15,000,000 0

Trang bị máy in (01 cái) 10,000,000 0 10,000,000 0

Mua 01 máy phát điện phục vụ công 

tác chuyên môn chung của đơn vị
47,000,000 0 47,000,000 0

Mua sắm máy móc dùng để phát 

hoang, dọn thực bì, bơm nước tưới 

rừng phục vụ công tác PCCC rừng 

(01 máy phát cỏ, 01 máy hàn, 02 máy 

motour bơm nước)

13,000,000 0 13,000,000 0

Mua 03 cái bàn làm việc phục vụ 

công tác văn phòng
10,000,000 0 0 10,000,000

Lắp đặt hệ thống Camera thiết bị an 

ninh để quản lý các tượng, trang bị, 

hiện vật tại các nhà di tích

129,630,000 0 0 129,630,000

Mua 01 máy ổn áp phục vụ công tác 

chung của đơn vị
15,000,000 0 15,000,000
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nguồn Kinh 

phí Tự chủ
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Mua 04 tủ đựng hồ sơ phục vụ công 

tác lưu trữ các hồ sơ công việc
20,000,000 0 0 20,000,000

Mua 01 máy lạnh để trang bị phục vụ 

cho nhu cầu công việc công tác quản 

lý tại đơn vị

15,000,000 0 15,000,000

V KDT NGUYỄN SINH SẮC 131,000,000 30,000,000 101,000,000 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 131,000,000 30,000,000 101,000,000 0

Trang bị máy tính (02 cái) 30,000,000 30,000,000 0 0

Mua 02 - 03 cây kiểng để lãnh đạo 

Trung ương về trồng lưu niệm tại 

khu di tích

45,000,000 0 45,000,000 0

Mua 20 bộ chậu mới gồm chân đế, 

thay các chậu bị hư, bể, cũ ở Khu 

vực làng Hòa An xưa

56,000,000 0 56,000,000 0

VI BQL KHU DI TÍCH GÒ THÁP 105,000,000 15,000,000 30,000,000 60,000,000

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 105,000,000 15,000,000 30,000,000 60,000,000

Trang bị máy tính (05 cái) 60,000,000 0 0 60,000,000

Lắp wifi 05 điểm di tích (phục vụ 

chuyển đổi số) 
5,000,000 5,000,000 0 0

Mua 02 máy cắt kiểng 10,000,000 10,000,000 0 0

Mua 10 bộ bàn khu đón tiếp, chiếu 

phim tư liệu phục vụ khách tham 

quan

30,000,000 0 30,000,000 0

VII
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGHỆ 

THUẬT TỈNH
133,000,000 60,000,000 73,000,000 0

1 Sở VHTTDL thực hiện 0 0 0 0

2 Đơn vị thực hiện 133,000,000 60,000,000 73,000,000 0

Trang bị máy tính (04 cái) 60,000,000 60,000,000 Mua sắm tập trung

Trang bị 02 bộ máy tính chuyên dùng 73,000,000 0 73,000,000 0
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VIII

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG

KHIẾU, HUẤN LUYỆN VÀ THI

ĐẤU THỂ THAO TỈNH

3,570,000,000 0 3,550,000,000 20,000,000

1 Sở VHTTDL thực hiện 3,550,000,000 0 3,550,000,000 0

1.1 Nguồn Sự nghiệp đào tạo 2,800,000,000 0 2,800,000,000 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn Xe đạp
440,000,000 0 440,000,000 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn 04 môn võ
950,000,000 0 950,000,000 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn Bắn cung và

Canoeing

300,000,000 0 300,000,000 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu các môn thể thao

(Đá cầu, Bi sắt, Cờ vua, Cầu lông,

Cầu mây, Điền kinh, Bơi lội, Cử tạ)

1,110,000,000 0 1,110,000,000 0

1.2 Nguồn Sự nghiệp TDTT 750,000,000 0 750,000,000 0

Mua sắm trang phục, dụng cụ tập

luyện và thi đấu môn Bóng đá
750,000,000 0 750,000,000 0

2 Đơn vị thực hiện 20,000,000 0 0 20,000,000

Trang bị máy in (02 cái) 20,000,000 0 0 20,000,000
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Mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung

Phụ lục
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